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BẢNG THIẾT KẾ ĐẶC TẢ ĐỀ
	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	Giáo dục đạo đức
	1. Ứng phó với tâm lí căng thẳng
	Nhận biết:
- Nêu được biểu hiện, nguyên nhân và hậu quả của tâm lí căng thẳng.
Vận dụng: 
- Thực hiện được những việc làm phù hợp để giải tỏa tâm lí căng thẳng.
	4TN
	
	1TL
	

	
	
	2. Bạo lực học đường
	Nhận biết:
- Nêu được biểu hiện, nguyên nhân, hậu quả của bạo lực học đường.
Thông hiểu:
- Giải thích được nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường. 
	3TN
	1TN
	
	

	
	
	3. Ứng phó với bạo lực học đường
	Nhận biết :
- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường.
Thông hiểu:
- Trình bày được các cách ứng phó trước, trong và sau khi bị bạo lực học đường.
Vận dụng:
- Tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường do nhà trường, địa phương tổ chức.
- Phê phán, đấu tranh với những hành vi bạo lực học đường
Vận dụng cao:
Sống tự chủ, không để bị lôi kéo tham gia bạo lực học đường.
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	Tỉ lệ chung
	
	50
	50



	             PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
ĐỀ CHÍNH THỨC


 (Đề gồm: 02 trang)

	         ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: GDCD 7
            Thời gian làm bài: 45’
 Mã Đề: 001



Phần I: Trắc nghiệm (3.0 điểm) 
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đáp án em cho là đúng 
Câu 1: Khi những căng thẳng vượt quá ngưỡng chịu đựng của con người thì sẽ gây ra ảnh hưởng nào sau đây?
A. Con người rơi vào trạng thái mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần.
B. Rèn luyện khả năng chịu đựng trước những khó khăn cuộc sống.
C. Dễ rơi vào trạng thái tuyệt vọng và đưa ra những quyết định sai lầm.
D. Con người rơi vào trạng thái sang chấn tâm lí, tuyệt vọng.
Câu 2: Tình huống gây căng thẳng là những tình huống tác động và gây ra các ảnh hưởng tiêu cực về:
A. tài sản cá nhân của con người.
B. thể chất và tinh thần của con người.
C. tinh thần của mỗi người.
D. thể chất của con người.
Câu 3: Tình huống nào dưới đây có thể gây căng thẳng cho con người?
A. Kết quả học tập thi cử không như mong muốn.
B. Được nhận thưởng cuối năm vì thành tích cao.
C. Đi tham quan, du lịch cùng gia đình.
D. Được cô giáo tuyên dương trước lớp.
Câu 4: Phương án nào dưới đây không là nguyên nhân chủ quan dẫn đến trạng thái căng thẳng ở con người?
A. Tâm lí không ổn định, thể chất yếu đuối.	
B. Luôn mặc cảm hoặc dồn ép bản thân về một vấn đề.
C. Tự đánh giá bản thân quá thấp hoặc quá cao.
D. Áp lực trong học tập, công việc lớn hơn khả năng của bản thân.
Câu 5: Trong bạo lực học đường không bao gồm hình thức nào sau đây?
A. Các hành vi bạo lực thể chất.			B. Các hành vi bạo lực tinh thần.
C. Các hành vi bạo lực trực tuyến.			D. Các hành vi bạo lực vật chất.
Câu 6: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của bạo lực học đường?
A. Bạn N nhắc nhở bạn M không nên nói chuyện trong giờ học.
B. Bạn K đe dọa sẽ đánh bạn P vì không cho mình chép bài.
C. Cô giáo phạt học sinh khi làm việc riêng trong giờ học.
D. Ông M đánh con vì trốn học để đi chơi game.
Câu 7: Nhận định nào sau đây đúng khi bàn về vấn đề bạo lực học đường?
A. Người gây ra bạo lực học đường chỉ có thể bị tổn thương về thể chất.
B. Những người gây ra bạo lực học đường sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.
C. Bạo lực học đường chỉ diễn ra trong môi trường lớp học, không gây hậu quả.
D. Đối với gia đình, bạo lực học đường có thể gây ra không khí căng thẳng, bất an.
Câu 8: Hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khoẻ và các hành vi khác cố ý gây tổn thất về thể chất của người khác được gọi là:
A. bạo lực về thể chất.					B. bạo lực về tinh thần.
C. bạo lực trực tuyến.					D. bạo lực tài chính.
Câu 9: Nhà trường, cha mẹ học sinh có trách nhiệm gì để phòng, chống bạo lực học đường?
A. Giáo dục.		B. Nuôi dưỡng.		C. Răn đe.		D. Thuyết phục.
Câu 10: Việc phòng, chống bạo lực học đường được quy định trong văn bản pháp luật nào dưới đây?
	A. Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
	B. Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015.
	C. Bộ Luật Lao động năm 2020.
	D. Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2015.
Câu 11: Trên đường đi học về em bắt gặp 1 nhóm bạn đang có hành vi dọa nạt, có ý định đánh một bạn khác cùng trường. Trong trường hợp này em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Tìm sự giúp đỡ của người lớn gần đó.
B. Làm ngơ đi qua vì không liên quan.
C. Chạy nhanh về nhà để báo với bố mẹ.
D. Đứng lại để xem, cổ vũ các bạn.
Câu 12: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường?
A. Do thiếu kiến thức về vấn đề bạo lực học đường.
B. Do ảnh hưởng từ các video độc hại trên mạng xã hội.
C. Do giáo dục từ phía gia đình.
D. Do bản thân người bị hại đáng bị như vậy.
Phần II: Tự luận (7.0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm) Em hãy nêu cách ứng phó với bạo lực học đường đối với mỗi học sinh? Em hãy lấy một ví dụ khi gặp bạo lực học đường và cách ứng phó phù hợp.
Câu 2 (3,0 điểm) Em hãy nêu nguyên nhân và ảnh hưởng của tâm lí căng thẳng trong các trường hợp dưới đây:
a) Nga là học sinh mới chuyển vào lớp, bạn thấy khó hòa nhập với môi trường mới nên bạn thu mình và không tiếp xúc với ai.
b) An cảm thấy buồn bã, lo lắng vì chú mèo cưng của mình bị mất. An nhớ thương chú mèo đến mức không muốn ăn uống, thường mất ngủ và cũng không muốn đến trường. An luôn mong tìm lại chú mèo đã mất của mình.
Câu 3 (2,0 điểm) Cho tình huống:
Vào một ngày thứ 7, lớp 7A Trường Trung học cơ sở M tổ chức đi tham quan danh lam thắng cảnh ở ngoại ô thành phố. Buổi chiều, trên đường trở về trường, H bị một bạn trong lớp chụp lại cảnh đang ngủ trên xe, sau đó đăng tải bức ảnh đó lên trên mạng Facebook cùng những lời lẽ không hay, có ý bêu riếu, xúc phạm H. H đã bật khóc ngay khi nhìn thấy tấm ảnh vì cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.
a) Hành vi đăng ảnh của người khác cùng những lời lẽ xúc phạm lên mạng xã hội có phải là hành vi bạo lực học đường không?
b) Theo em, trong trường hợp này H phải ứng phó như thế nào để chấm dứt bạo lực học đường từ bạn học trong lớp?
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Phần I: Trắc nghiệm ( 3.0  điểm) 
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đáp án em cho là đúng 
Câu 1: Khi bản thân rơi vào trạng thái căng thẳng, em sẽ lựa chọn cách làm nào sau đây để ứng phó?
A. Thể dục thể thao hoặc chơi game để giải trí.
B. Nghe một bài hát giống với tâm trạng.
C. Ở trong phòng một mình, tách biệt mọi người.
D. Nghĩ về những điều tiêu cực trước đó.
Câu 2: Trong những tình huống dưới đây, tình huống nào không tạo căng thẳng cho con người?
A. Bị bạn bè xa lánh.					B. Bị bố mẹ áp đặt, ngăn cấm.
C. Bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn.				D. Được khen thưởng.
Câu 3: Phương án nào dưới đây là biểu hiện của căng thẳng?
A. Dễ cáu gắt, tức giận.					B. Cơ thể tràn đầy năng lượng.
C. Luôn cảm thấy vui vẻ.				D. Thích trò chuyện cùng mọi người.
Câu 4: Phương án nào dưới đây là nguyên nhân khách quan dẫn đến trạng thái căng thẳng ở con người?
A. Tâm lí không ổn định, thể chất yếu đuối.
B. Tự đánh giá bản thân quá thấp hoặc quá cao.
C. Luôn mặc cảm hoặc dồn ép bản thân về một vấn đề.
D. Sự kì vọng quá lớn của mọi người so với khả năng của bản thân.
Câu 5: Hành vi nào dưới đây không là biểu hiện của bạo lực học đường?
A. Bạn Q hẹn gặp và đánh bạn V khi cả hai có mâu thuẫn trên lớp.
B. Bạn P tát bạn M vì hành vi nói xấu mình với các bạn trong lớp.
C. Bạn S nhắc nhở bạn V vì thường xuyên nói chuyện trong giờ học.
D. Bạn K đăng lên mạng xã hội những lời lẽ đe dọa một bạn cùng lớp.
Câu 6:  Bạo lực học đường là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của người học xảy ra trong:
A. gia đình.
B. cơ sở giáo dục hoặc lớp độc lập.
C. cơ quan làm việc.
D. cộng đồng xã hội.
Câu 7: Hành vi nào sau đây xuất hiện trong bạo lực học đường?
A. Đánh đập, xâm hại thân thể.				B. Quan tâm, giúp đỡ.
C. Hỗ trợ, động viên.					D. Quan tâm, động viên.
Câu 8: Phương án nào sau đây không thuộc nguyên nhân chủ quan dẫn đến bạo lực học đường?
A. Thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình.
B. Thiếu hụt kĩ năng sống, thiếu sự trải nghiệm.
C. Thích thể hiện bản thân thái quá.
D. Tính cách nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ.
Câu 9: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về bạo lực học đường?
A. Chế giễu bạn trên mạng xã hội hay qua tin nhắn không phải là bạo lực học đường.
B. Ngôn luận của mạng xã hội không gây tổn thương đến người bị bạo lực học đường.
C. Bạo lực học đường là lẽ tất nhiên thường xảy ra trong môi trường giáo dục.
D. Bạo lực học đường là một tình trạng xấu cần phải ngăn chặn trong môi trường giáo dục.
Câu 10: Theo em, bạo lực học đường không gây ra điều gì với người bị hại?
A. Ám ảnh tâm lí với người bị bạo lực học đường.
B. Có thể khiến tâm lí người bạo lực và bị bạo lực bị vặn vẹo.
C. Sự trầm cảm của nạn nhân.
D. Làm người bị hại mạnh mẽ hơn, tự tin hơn.
Câu 11: Theo em, ý nào khiến chúng ta dễ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường?
A. Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng bạn bè, lớp.
B. Xây dựng mối quan hệ tốt với bạn bè.
C. Ít nói, lầm lì, không quan tâm đến mối quan hệ của mình với người khác.
D. Học tập tốt, năng động trong học tập, thể thao.
Câu 12: Nguyên nhân khách quan nào dẫn đến bạo lực học đường?
A. T rất ngang ngược và thường xuyên nói xấu một số bạn trong lớp. Điều này khiến rất nhiều bạn khó chịu và quyết định cô lập T.
B. Do hoàn cảnh khó khăn mà L bị bạn bè coi thường cho ra rìa.
C. Do học kém mà G thường bị bắt nạt.
D. Do béo và xấu mà D bị bạn bè chế nhạo rất nhiều.
Phần II: Tự luận (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)  Để ứng phó với tâm lí căng thẳng ta có thể áp dụng những cách nào? Em hãy lấy một ví dụ bản thân em khi gặp tình huống căng thẳng và cách vượt qua.
Câu 2 (3,0 điểm) Em hãy nêu nguyên nhân và ảnh hưởng của tâm lí căng thẳng trong các trường hợp dưới đây:
a) Bố của Tuân bị mất việc làm, thu nhập của gia đình giảm sút. Tuân cảm thấy rất căng thẳng, tự ti và xấu hổ về hòan cảnh gia đình mình. Gần đây, bạn thường biếng ăn, mất ngủ, kết quả học tập sa sút.
b) Tuổi dậy thì, giọng nói của Khôi trở nên ồm ồm. Khôi cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ và thường ngại phát biểu, không muốn nói chuyện với ai.
Câu 3 (2,0 điểm) Cho tình huống: 
Do xích mích với nhau, hai bạn học sinh Trường Trung học cơ sở K to tiếng, cãi cọ nhau ngay trước cổng trường sau giờ tan học; theo đó một bạn nữ đã xông vào đánh một nữ khác cùng trường nhưng khác lớp. Bạn bị đánh phản ứng, nhưng mỗi lần phản ứng thì lại càng bị đánh đau hơn. Nhiều bạn học sinh trong trường chứng kiến sự việc này nhưng không ai can ngăn; không những thế, một số bạn còn hô hoán, cổ vũ.
a) Em đồng ý hay không đồng ý với cách phòng ngừa, ứng phó bạo lực của bạn học sinh bị bạo lực học đường? Vì sao?
b) Em nhận xét thế nào về biểu hiện, hành vi của các bạn chứng kiến? 
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Mã Đề: 001
Phần I: Trắc nghiệm ( 3.0 điểm) 
Mỗi lựa chọn đúng cho 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	B
	A
	D
	D
	B
	D
	A
	A
	A
	A
	D



Phần II: Tự luận( 7.0 điểm)
Câu 1: 
- Cách ứng phó với bạo lực học đường (1,0 điểm) Nêu được 4 ý trở lên được tối đa điểm.
+ Nhanh chóng nhận diện được dấu hiệu của bạo lực học đường.
+ Bình tĩnh, tìm cơ hội thoát ra hoặc kêu gọi sự giúp đỡ.
+ Thông báo sự việc cho gia đình, thầy cô hoặc trình báo cơ quan chức năng.
+ Gọi số điện thoại đường dây nóng bảo vệ trẻ em 111. Đối mật khẩu để bảo vệ tài khoản mạng xã hội của cá nhân.
+ Khi chứng kiến bạo lực học đường, không thờ ơ vô cảm, lôi kéo tham gia, cổ vũ hành vi bạo lực học đường.
+ Không tìm cách trả thù, đánh lại, tỏ thái độ thách thức.
- HS nêu đúng ví dụ về bạo lực học đường và cách ứng phó (1,0 điểm)
+ Bị đánh đập: Bình tĩnh, quan sát xung quanh để tìm đường thoát, nhờ người khác giúp đỡ.
+ Bị chê bai, lăng mạ, chửi bới: Bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, báo sự việc với bố mẹ, thầy cô.
+ Bị khủng bố, lan truyền sai sự thật: Thông báo với bố mẹ, thầy cô, công an và nhờ họ đảm bảo an toàn.
Câu 2: HS nêu đúng được nguyên nhân và ảnh hưởng mỗi câu được (1,5 điểm)
a. 
+ Nguyên nhân gây căng thẳng: mới chuyển lớp, khó hòa nhập với môi trường
+ Ảnh hưởng: tâm lí thu mình, không tiếp xúc với ai
b. 
+ Nguyên nhân gây căng thẳng: Bị mất vật nuôi thân thiết
+ Ảnh hưởng: tâm lí buồn bã, nhớ thương, không muốn ăn uống, không muốn đến trường. 
Câu 3:
a. Hành vi đăng ảnh của người khác cùng những lời lẽ xúc phạm lên mạng xã hội chính là hành vi bạo lực học đường. (0,5 điểm)
b. Trong trường hợp này, H nên: (1,5 điểm)
+ Trực tiếp trò chuyện, trao đổi với người bạn đã đăng ảnh, yêu cầu bạn ấy gỡ bài đăng và công khai xin lỗi H. Trong quá trình trao đổi, H cần chú ý kiềm chế lời nói và cảm xúc, đặc biệt là các lời nói mang tính thách thức và cảm xúc tiêu cực. 
+ Nếu bạn kia không thực hiện hành động gỡ bài đăng và công khai xin lỗi H, H có thể báo cáo sự việc với thầy/ cô giáo chủ nhiệm để nhờ sự trợ giúp từ thầy/ cô.







Mã Đề: 002
Phần I: Trắc nghiệm ( 3.0 điểm) 
Mỗi lựa chọn đúng cho 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	D
	A
	D
	C
	B
	A
	A
	D
	D
	C
	B



Phần II: Tự luận( 7.0 điểm)
Câu 1: -  Để ứng phó với căng thẳng có thể áp dụng một số cách: (1,0 điểm) Nêu được đúng 4 ý trở lên được điểm tối đa
+ Thư giãn và giải trí: luyện tập thể thao, làm những việc yêu thích, hít thở sâu, nghe nhạc,..
+ Chia sẻ, tâm sự và tìm kiếm sự trợ giúp từ những người thân, người xung quanh.
+ Suy nghĩ tích cực.
+ Viết nhật kí.
+ Lập kế hoạch một cách khoa học và vừa sức.
+ Ăn uống, nghỉ ngơi, học tập điều độ, hợp lí.
+ Tìm sự trợ giúp của chuyên gia tư vấn tâm lí, bác sĩ tâm lí.
- Nêu được tình huống căng thẳng của bản thân và cách ứng phó phù hợp (1,0 điểm)
Câu 2: HS nêu đúng được nguyên nhân và ảnh hưởng mỗi câu được (1,5 điểm)
a. 
+ Nguyên nhân gây căng thẳng: tuổi dậy thì, thay đổi
[bookmark: _GoBack]+ Ảnh hưởng: ngại phát biểu và không muốn nói chuyện với ai
b.
+ Nguyên nhân gây căng thẳng: hòan cảnh gia đình xấu đi
+ Ảnh hưởng: tâm lí căng thẳng, tự ti, bỏ ăn, mất  ngủ, kết quả học tập giảm sút.
Câu 3:
a. Em không đồng tình với cách phòng ngừa, ứng phó bạo lực của bạn học sinh bị bạo lực học đường. Vì: hành vi: dùng bạo lực để chống đỡ/ đáp trả lại đối phương không giúp cho việc bạo lực học đường chấm dứt, trái lại, khiến sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng và thậm chí gây nguy hiểm đến sức khỏe của bản thân. (1,0 điểm)
b. Các bạn chứng kiến đã có hành vi không đúng. Hành động hô hoán, cổ vũ bạo lực học đường của các bạn này thể hiện sự thờ ơ, vô cảm và thiếu trách nhiệm trong việc phòng ngừa bạo lực học đường. (1,0 điểm)

Giáo viên ra đề: Lâm Thị Thu Huyền
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